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Tóm tắt - Cao methanol từ Gymnopetalum cochinchinense chứa 

hàm lượng tổng phenol, flavonoid và triterpenoid lần lượt đạt 

189,61 ± 0,84 mg GA/g, 153,13 ± 1,65 mg QE/g và 157,64 ± 

4,91 mg AO/g. Khả năng chống oxy hoá của cao methanol được 

đánh giá thông qua ba mô hình: phosphor molybden, DPPH và 

ABTS. Cao methanol thể hiện khả năng kháng oxy hóa tổng 

vượt trội so với chất đối chứng curcumin, với tổng hàm lượng 

các chất chống oxy hóa đạt 252,38 ± 1,75 mg GA/g và 173,45 

± 0,86 mg AS/g. Tại nồng độ 100 µg/mL, cao chiết có khả năng 

bắt hơn 80% gốc tự do DPPH và ABTS, đồng thời ức chế sự 

phát triển của các dòng tế bào ung thư MCF-7, HepG2, MKN-7 

và HeLa với mức ức chế lần lượt là 36,64%, 32,28%, 34,17% 

và 41,40%. Hoạt tính chống oxy hóa được thể hiện qua giá trị 

IC50 của DPPH và ABTS, lần lượt là 26,93 µg/mL và 33,16 

µg/mL. Những kết quả này khẳng định cao methanol từ 

Gymnopetalum cochinchinense là nguồn dược liệu tiềm năng 

cho các ứng dụng chống oxy hóa. 

 Abstract - The methanol extract from Gymnopetalum 

cochinchinense contained the total phenolic, flavonoid, and 

triterpenoid were 189.61 ± 0.84 mg GA/g, 153.13 ± 1.65 mg QE/g, 

and 157.64 ± 4.91 mg AO/g, respectively. The antioxidant capacity 

of methanol extract was evaluated using three models: phosphor 

molybdenum, DPPH, and ABTS assays. The total antioxidant 

activity of the methanol extract surpassed that of the reference 

compound curcumin, with total antioxidant content reaching 

252.38 ± 1.75 mg GA/g and 173.45 ± 0.86 mg AS/g. At a 

concentration of 100 µg/mL, the extract scavenged more than 80% 

of DPPH and ABTS free radicals, while also inhibiting the growth 

of MCF-7, HepG2, MKN-7, and HeLa with inhibition rates of 

36.64%, 32.28%, 34.17%, and 41.40%, respectively. IC50 values 

demonstrated the antioxidant activity for DPPH and ABTS, which 

were 26.93 µg/mL and 33.16 µg/mL, respectively. These findings 

indicate that methanol extract from Gymnopetalum cochinchinense 

is a promising source of antioxidants for future applications. 

Từ khóa - Dây cứt quạ; cao methanol; kháng oxy hóa; DPPH; 

ABTS. 

 Key words - Gymnopetalum cochinchinense; methanol extract; 

antioxidant; DPPH; ABTS. 

 

1. Đặt vấn đề 

Hoạt tính chống oxy hóa và chống ung thư đóng vai trò 

thiết yếu trong phòng ngừa và điều trị bệnh. ROS (reactive 

oxygen species) như OH., HOO-, O2
., có thể gây hại cho 

lipid, DNA, protein, dẫn đến tổn thương tế bào và các bệnh 

như ung thư, tim mạch, tiểu đường, và lão hóa nhanh [1, 

2]. Các hợp chất chống oxy hóa từ thực vật giúp ổn định 

ROS, bảo vệ cấu trúc tế bào, giảm viêm, bảo vệ gan và hệ 

thần kinh, đồng thời hỗ trợ trong điều trị bệnh thoái hóa 

thần kinh như Alzheimer và Parkinson [3, 4]. Nhiều nghiên 
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cứu hiện nay cũng chỉ ra rằng, thực vật là là nguồn tiềm 

năng để phát triển hợp chất điều trị và phòng ngừa ung thư 

[2, 3, 5]. 

Dây cứt quạ có tên khoa học là Gymnopetalum 

cochinchinense, là một dược liệu truyền thống được sử 

dụng phổ biến tại Việt Nam và các quốc gia Đông Á, Đông 

Nam Á, cũng như Ấn Độ [6, 7]. Các nghiên cứu hóa dược 

đã chỉ ra rằng, loại dược liệu này có khả năng chống oxy 

hóa [7], đồng thời thể hiện nhiều hoạt tính sinh học khác 

như chống loét dạ dày, ngăn ngừa các bệnh liên quan đến 
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bạch cầu, phòng ngừa thương hàn, giảm sốt, kháng viêm, 

giãn phế quản, chữa lành vết thương [8, 9], cùng với khả 

năng kháng vi sinh vật và kháng nấm [7]. Tuy nhiên, số 

lượng các nghiên cứu sâu về thành phần hóa học cụ thể 

cũng như hoạt tính sinh học của các cao chiết từ 

Gymnopetalum cochinchinense vẫn còn hạn chế. Điều này 

cho thấy, cần có thêm các nghiên cứu chuyên sâu nhằm 

khám phá tiềm năng dược lý của loài cây này. 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tiến hành xác 

định hàm lượng của một số hợp chất sinh học quan trọng 

bao gồm hàm lượng tổng triterpenoid, hợp chất phenol và 

flavonoid. Đồng thời, hoạt tính chống oxy hóa của cao 

methanol từ Gymnopetalum cochinchinense thông qua 

các phương pháp thử nghiệm như khả năng trung hòa gốc 

tự do DPPH, loại bỏ gốc ABTS và chống oxy hóa tổng 

(TAC) được đánh giá. Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng 

tiến hành thử nghiệm độc tính tế bào ung thư của cao 

methanol trên bốn dòng tế bào MCF-7, HeLa, HepG2 và 

MKN-7. 

2. Thực nghiệm 

2.1. Nguyên liệu, hóa chất và thiết bị 

Nguyên liệu: dây cứt quạ được thu hái tại Vườn Quốc 

gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và đã 

được định danh bởi ThS. Nguyễn Việt Thắng (Khoa Sinh 

học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế). 

Dung môi, hóa chất: CH3OH, CH3COOH, HClO4, 

Na2CO3, NaOH, NaNO2, AlCl3, H2SO4, NaH2PO4 (Trung 

Quốc); (NH4)2MoO4, gallic acid, ascorbic acid, oleanolic 

acid, quercetin (Sigma - Aldrich); Folin - Ciocalteu, DPPH, 

curcumin (Merck). Dung môi và hóa chất sử dụng đều đạt 

tiêu chuẩn phân tích. 

Dụng cụ, thiết bị: cốc thủy tinh, bình cầu, giấy lọc, cân 

phân tích, máy cô quay chân không (IKA, Indonesia), máy 

quang phổ (Jasco V-630, Nhật Bản). 

2.2. Xử lý mẫu và tách chiết cao 

Dây cứt quạ khô (3 g) được chiết xuất trong dung môi 

methanol theo phương pháp chiết rắn - lỏng với tỷ lệ 

mẫu:dung môi là 1:25 g/mL, thời gian chiết là 3 giờ, số lần 

chiết là 3 lần và ở nhiệt độ sôi của methanol. Dịch chiết thu 

được sẽ làm lạnh đến nhiệt độ phòng, tiến hành lọc rồi gộp 

dịch chiết và cô quay chân không thu được cao toàn phần. 

2.3. Phương pháp xác định hàm lượng tổng các hợp chất 

phenol 

Phản ứng tạo màu với thuốc thử Folin - Ciocalteu được 

sử dụng để xác định hàm lượng tổng phenol. Quy trình thực 

hiện: Thêm 2,5 mL thuốc thử Folin - Ciocalteu pha loãng 

(1:10) vào 0,5 mL dịch chiết hoặc dung dịch chuẩn gallic 

acid (với nồng độ trong khoảng từ 0,1 mg/mL đến 

2 mg/mL), lắc đều. Sau khoảng 4 phút thì cho 2 mL dung 

dịch Na₂CO₃ bão hòa vào, lắc đều và ủ ở nhiệt độ phòng 

trong 2 giờ. Tiến hành đo độ hấp thụ quang của dung dịch 

phản ứng tại 760 nm. Kết quả biểu diễn dưới dạng mg gallic 

acid (GA)/1 g cao dược liệu [10]. 

2.4. Phương pháp xác định hàm lượng tổng flavonoid 

Phản ứng tạo phức màu với ion Al³⁺ trong môi trường 

kiềm được dùng để xác định hàm lượng tổng flavonoid. 

Các bước tiến hành: Cho 4 mL nước cất hai lần, sau đó 

thêm 0,3 mL dung dịch NaNO₂ 5% vào 1 mL dịch chiết 

hoặc dung dịch quercetin chuẩn (với nồng độ trong khoảng 

từ 0,05 đến 0,25 mg/mL). Sau 5 phút, thêm 0,3 mL dung 

dịch AlCl₃ 10%, và sau 6 phút, thêm tiếp 2 mL dung dịch 

NaOH 1 M rồi định mức đến vạch 10 mL bằng nước cất. 

Thực hiện đo độ hấp thụ quang của dung dịch phản ứng tại 

510 nm. Chất chuẩn đối chiếu được sử dụng là quercetin 

và kết quả biểu diễn theo mg quercetin (QE)/1 g cao dược 

liệu [10]. 

2.5. Phương pháp xác định hàm lượng tổng triterpenoid 

Phản ứng tạo màu của triterpenoid với thuốc thử 

vanilin trong HClO4 dùng để xác định hàm lượng tổng 

triterpenoid. Cho 0,3 mL dung dịch vanillin 5% trong 

CH3COOH và 1 mL HClO4 vào mỗi ống nghiệm chứa 

1mL dung dịch mẫu đã được bốc hơi để đuổi hết dung 

môi. Đun cách thủy ở 60℃ trong 15 phút. Sau đó, thêm 

3,7 mL CH3COOH vào hỗn hợp đã được làm lạnh về nhiệt 

độ phòng. Độ hấp thụ của dung dịch sau phản ứng được 

đo ở 540 nm. Hàm lượng tổng triterpenoid được quy đổi 

tương đương theo số miligam oleanolic acid (AO) trên 1 

gam cao dược liệu [11]. 

2.6. Phương pháp xác định tổng khả năng chống oxy hóa 

(TAC) theo mô hình phosphor molybden 

Phản ứng khử Mo (VI) thành Mo (V), tạo phức màu 

xanh lá cây trong môi trường acid được sử dụng để xác 

định tổng khả năng chống oxy hóa (Total Antioxidant 

Capacity - TAC). Cao chiết được hòa tan trong methanol 

vừa đủ, sau đó 0,3 mL dung dịch chiết được thêm vào  

3 mL dung dịch thuốc thử (bao gồm H₂SO₄ 0,6 M, 

NaH₂PO₄ 28 mM và (NH₄)₂MoO₄ 4 mM). Hỗn hợp này 

được đậy kín và ủ ở 95°C trong 90 phút. Sau khi ủ, mẫu 

được làm nguội về nhiệt độ phòng, và độ hấp thụ quang 

của dung dịch sau phản ứng được đo tại 695 nm. Methanol 

được sử dụng làm mẫu trắng. Khả năng chống oxy hóa tổng 

của mẫu được đánh giá dựa trên mật độ quang đo được, 

mật độ quang càng cao, lực chống oxy hóa càng lớn. Hàm 

lượng chất chống oxy hóa được biểu thị dưới dạng tương 

đương mg Gallic acid/1 g dược liệu, được xác định thông 

qua phương trình hồi quy tuyến tính [12]. Tất cả thí nghiệm 

được lặp lại 3 lần và kết quả được biểu diễn dưới dạng: 

X̅ ± S (S: độ lệch chuẩn); n = 3. 

2.7. Đánh giá khả năng bắt gốc tự do DPPH 

Hoạt tính chống oxy hóa được đánh giá thông qua  

khả năng làm giảm màu của gốc tự do DPPH, được xác 

định bằng phương pháp đo quang phổ ở 517 nm [13]. 

Dung dịch DPPH 100 µM trong methanol được chuẩn bị 

ngay trước khi sử dụng. Hỗn hợp phản ứng có thể tích 3 

mL, bao gồm 1,5 mL mẫu và 1,5 mL dung dịch DPPH 

100 µM trong methanol. Các hỗn hợp này được lắc trong 

1 phút và ủ ở nhiệt độ phòng trong 30 phút trước khi đo 

độ hấp thụ quang tại 517 nm. Khả năng bắt gốc tự do 

DPPH của mẫu được đánh giá thông qua giá trị IC₅₀, là 

nồng độ mẫu cần thiết để ức chế 50% hoạt động của 

DPPH. Giá trị IC₅₀ càng thấp, hoạt tính chống oxy hóa của 

mẫu càng cao. Tỉ lệ bắt gốc tự do SADPPH được xác định 

theo công thức 1: 

𝑆𝐴𝐷𝑃𝑃𝐻 (%) = [(𝐴𝑐 − 𝐴𝑠)/𝐴𝑐] × 100   (1) 
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Trong đó:  

SADPPH (%): tỉ lệ bắt gốc tự do (Scavenging Activity) 

của mẫu nghiên cứu; 

As: mật độ quang của mẫu khảo sát; 

Ac: mật độ quang của dung dịch DPPH. 

2.8. Đánh giá khả năng bắt gốc ABTS 

Phương pháp của Roberta Re và cộng sự [14] được 

dùng để đánh giá khả năng bắt gốc ABTS của cao chiết. 

Tóm tắt quy trình thực hiện: phản ứng giữa dung dịch 

ABTS (7 mM) và K₂S₂O₈ (2,45 mM) tạo ra gốc ABTS, ủ 

trong bóng tối ở nhiệt độ phòng trong 16 giờ. Sau đó,  

0,1 mL dung dịch mẫu với các nồng độ khác nhau (từ 5 đến 

100 µg/mL) được trộn với 3,9 mL dung dịch gốc ABTS đã 

tạo. Độ hấp thụ quang của dung dịch sau phản ứng được đo 

tại 734 nm. Chất đối chứng dương được sử dụng là ascorbic 

acid. Khả năng bắt gốc tự do ABTS của mẫu được đánh giá 

thông qua giá trị IC₅₀, là nồng độ mẫu cần thiết để ức chế 

50% hoạt động của gốc ABTS. Giá trị IC₅₀ càng thấp, hoạt 

tính chống oxy hóa của mẫu càng cao. Tỉ lệ bắt gốc tự do 

SAABTS được xác định theo công thức 2: 

𝑆𝐴𝐴𝐵𝑇𝑆 (%) = [(𝐴𝑐 − 𝐴𝑠)/𝐴𝑐] × 100    (2) 

Trong đó: SAABTS (%): tỉ lệ bắt gốc tự do (Scavenging 

Activity) của mẫu nghiên cứu; 

As: mật độ quang của mẫu khảo sát; 

Ac: mật độ quang của dung dịch ABTS. 

2.9. Đánh giá khả năng gây độc tế bào ung thư 

Các dòng tế bào ung thư (HepG2, MKN-7, MCF-7 và 

HeLa) được nuôi cấy trong tủ ấm chứa 5% CO₂ ở 37°C, sử 

dụng môi trường RPMI 1640 có bổ sung 10% huyết thanh 

bò, 100 µg/mL streptomycin và 100 U/mL penicillin. Hoạt 

tính gây độc tế bào đối với các dòng tế bào ung thư được 

đánh giá thông qua xét nghiệm MTT với một số điều chỉnh 

so với phương pháp của Fresney, Scudiero và cộng sự  

[15, 16]. Các mẫu thử nghiệm được pha loãng bằng DMSO 

0,1% (v/v) đến các nồng độ khác nhau (0,8 µg/mL -  

100 µg/mL). Tỉ lệ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư 

được tính toán theo công thức 3, giá trị IC50 được xác định 

bằng phần mềm TableCurve 2Dv4. 

% ức chế = 100% −
𝑂𝐷(𝑚ẫ𝑢)−𝑂𝐷(𝑛𝑔à𝑦0)

𝑂𝐷(𝐷𝑀𝑆𝑂)−𝑂𝐷(𝑛𝑔à𝑦0)
   (3) 

2.10. Xử lý số liệu 

Tất cả các phép đo được thực hiện ít nhất ba lần và các 

giá trị này được trình bày dưới dạng giá trị trung bình cùng 

với độ lệch chuẩn (X̄ ± S). Dữ liệu được phân tích bằng 

phần mềm Excel. So sánh thống kê được thực hiện bằng 

phân tích phương sai một chiều với giá trị p < 0,05. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Hàm lượng tổng các hợp chất phenol, tổng flavonoid 

và tổng triterpenoid 

Các nghiên cứu trước đây chỉ ra phenol, flavonoid và 

triterpenoid là các hợp chất tạo nên hoạt tính chống oxy 

hóa của dược liệu. Tiến hành xây dựng đường chuẩn với 

chất chuẩn là gallic acid trong khoảng nồng độ từ 0,05 

mg/mL đến 0,30 mg/mL. Kết quả thu được phương trình 

hồi quy tuyến tính tương ứng: 

𝐴𝑏𝑠 =  10,237𝐶𝐺𝐴 + 0,0579 với hệ số tương quan  

R = 0,9994. 

Với công thức tính: 

Tổng hàm lượng các hợp chất phenol = 
𝐴𝑏𝑠− 0,0579

10,237
× 𝑉 ×

100

𝑚 ×(100−𝑊) 
 (mg GA/g)  (4) 

Xây dựng đường chuẩn với chất chuẩn là quercetin 

trong khoảng nồng độ từ 0,01 mg/mL đến 0,30 mg/mL. Kết 

quả thu được phương trình hồi quy tuyến tính tương ứng: 

𝐴𝑏𝑠 =  10,382 𝐶𝑄𝐸 − 0,052 với hệ số tương quan  

R = 0,9996. 

Với công thức tính: 

Tổng hàm lượng các hợp chất flavonoid = 
𝐴𝑏𝑠+0,052

10,382
× 𝑉 ×

100

𝑚 ×(100−𝑊)
 (mg QE/g)   (5) 

Xây dựng đường chuẩn với chất chuẩn là oleanolic acid 

trong khoảng nồng độ từ 5 µg/mL đến 80 µg/mL. Kết quả 

thu được phương trình hồi quy tuyến tính tương ứng: 

𝐴𝑏𝑠 =  0,015 𝐶𝐴𝑂 + 0,016 với hệ số tương quan  

R = 0,9986. 

Với công thức tính: 

Tổng triterpenoid = 
Abs−0,016

0,015
× V ×

100

m ×(100−W)
 (mg AO/g)   (6) 

Trong đó: Abs: mật độ quang của mẫu; V: thể tích dịch 

chiết thu được; m: khối lượng mẫu; W: độ ẩm của mẫu. 

Bảng 1. Hàm lượng tổng các hợp chất phenol, tổng flavonoid và 

tổng triterpenoid của cao methanol 

TT 

Tổng các hợp chất 

phenol (TPC)  

(mg GA/g) 

Tổng flavonoid 

(TFC)  

(mg QE/g) 

Tổng 

triterpenoid 

(mg AO/g) 

1 189,53 154,85 152,40 

2 188,81 152,97 158,40 

3 190,48 151,56 162,13 

XTB ± S 189,61 ± 0,84 153,13 ± 1,65 157,64 ± 4,91 

Bảng 2. Hàm lượng tổng các hợp chất phenol và tổng flavonoid 

trong một số loài dược liệu 

TT Loài dược liệu 
TPC  

(mg GA/g) 

TFC  

(mg QE/g) 

Tài liệu 

tham khảo 

1 Dây cứt quạ 
189,61 ± 

0,84 

153,13 ± 

1,65 

Nghiên cứu 

này 

2 
Helicteres 

hirsuta 
72,77 41,91 [17] 

3 
Myxopyrum 

smilacifolium 
149,12 91,39 [18] 

4 Barleria lupulina 
149,00 – 

239,33 

29,15 – 

65,27 
[19] 

5 Centella asiatica 2,19 ± 0,29 23,03 ± 2,89 [20] 

6 Zilla spinosa 30,17 ± 4,24 7,40 ± 1,02 [21] 

Kết quả từ Bảng 1 cho thấy hàm lượng tổng các hợp 

chất phenol là 189,61 ± 0,84 mg GA/g, tổng flavonoid là 

153,13 ± 1,65 mg QE/g và tổng triterpenoid là 157,64 ± 

4,91 mg AO/g. Tổng triterpenoid lần đầu tiên được công 

bố trong loài Gymnopetalum cochinchinense. Kết quả thực 

nghiệm chỉ ra rằng, hàm lượng tổng các hợp chất phenol 



74 H. T. L. Hương, T. T. V. Thi, N. T. H. Hạnh, L. L. Sơn, H. T. M. Hằng, L. T. Hiếu, P. C. Uyên, T. T. T. Quyên, T. T. N. Bích, Đ. T. T. Vân 

và tổng flavonoid của Dây cứt quạ cao hơn so với Bidens 

pilosa là 59,35 (mg GA/g) và 42,35 (mg QE/g) [11] và một 

số loài dược liệu khác (Bảng 2). 

3.2. Hoạt tính chống oxy hóa của cao methanol 

Kết quả hoạt tính chống oxy hóa (TAC) của cao 

methanol từ Dây cứt quạ theo mô hình phosphor molybden 

được thể hiện ở Hình 1. 

 

Hình 1. Lực chống oxy hóa tổng của cao chiết so với  

các chất đối chứng dương 

Kết quả Hình 1 cho thấy, cao methanol có khả năng 

chống oxy hóa vượt trội so với curcumin ở cùng nồng độ, 

nhưng thấp hơn ascorbic acid và gallic acid. Như vậy, cao 

methanol từ Dây cứt quạ có hoạt tính chống oxy hóa theo 

cơ chế electron (chuyển Mo (VI) về Mo (V)). 

Tổng hàm lượng chất chống oxy hóa có trong mẫu dược 

liệu được quy về mg gallic acid/g mẫu và mg ascorbic 

acid/g mẫu. Xây dựng đường chuẩn phosphor molybden 

với chất chuẩn là gallic acid hoặc ascorbic acid trong 

khoảng nồng độ từ 0,1 mg/mL đến 0,5 mg/mL. Từ đó thu 

được phương trình hồi quy tuyến tính tương ứng của gallic 

acid: 

𝐴𝑏𝑠 =  2,006𝐶𝐺𝐴 + 0,1214, với hệ số tương quan  

R = 0,9977. 

và của ascorbic acid:  

𝐴𝑏𝑠 =  4,107𝐶𝐴𝑆 − 0,0847, với hệ số tương quan  

R = 0,9967 

Với công thức tính: 

Tổng hàm lượng chất chống oxy hóa = 
𝐴𝑏𝑠− 0,1214

2,006
× 𝑉 ×

100

𝑚 ×(100−𝑊)
 (mg GA/g)  (7) 

Tổng hàm lượng chất chống oxy hóa = 

𝐴𝑏𝑠 + 0,0847

4,107
× 𝑉 ×

100

𝑚 ×(100−𝑊)
 (mg AS/g)  (8) 

Trong đó: Abs: mật độ quang của mẫu; V: thể tích dịch 

chiết thu được; m: khối lượng mẫu; W: độ ẩm của mẫu. 

Hàm lượng chất chống oxy hóa của các mẫu thể hiện 

cao nhất ở nồng độ 0,5 mg/mL, tổng hàm lượng các chất 

chống oxy hóa của cao chiết quy tương đương chất chuẩn 

252,38 ± 1,75 (mg GA/g) và 173,45 ± 0,86 (mg AS/g). Kết 

quả này cao hơn so với Helicteres hirsuta với 174,94 (mg 

GA/g) và 58,35 (mg AS/g) [17], Piper betle và tea leaves 

với hàm lượng tổng các chất chống oxy hóa có trong mẫu 

Piper betle và tea leaves lần lượt là 50 mg GA/g và 115 mg 

GA/g [22]. 

 

Bên cạnh đó, khả năng bẫy các gốc tự do là một  

trong những cơ chế chính trong việc ức chế quá trình oxy 

hóa lipid và được dùng như một chỉ số để đánh giá hoạt 

tính chống oxy hóa của các mẫu nghiên cứu. Các phương 

pháp bẫy gốc ABTS và DPPH là những kỹ thuật hiệu quả 

để xác định khả năng chống oxy hóa của các hợp chất 

trong mẫu, thông qua khả năng cung cấp electron hoặc 

nguyên tử hydro, dẫn đến sự giảm màu của các gốc ABTS 

và DPPH. Hoạt tính bẫy gốc tự do DPPH và ABTS của 

cao chiết ở các nồng độ khác nhau được thể hiện trong 

Hình 2. 
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Hình 2. Khả năng bắt gốc tự do DPPH và ABTS của cao chiết 

Kết quả Hình 2 cho thấy, khả năng bắt gốc tự do DPPH 

và ABTS của cao methanol từ Dây cứt quạ tăng theo nồng 

độ, với khả năng bắt gốc tự do DPPH và ABTS đều đạt hơn 

80% ở nồng độ 100 µg/mL. Tự tương mô hình TAC, trong 

cả hai mô hình bắt gốc ABTS và DPPH tỉ lệ bắt gốc của 

cao chiết cao hơn curcumin, nhưng thấp hơn gallic acid và 

ascorbic acid. Khả năng chống oxy hóa của cao chiết 

methanol từ Dây cứt quạ tương đối cao, với giá trị IC50 

trong mô hình DPPH và ABTS lần lượt là 26,93 µg/mL và  

33,16 µg/mL. Gymnopetalum cochinchinense có hoạt tính 

cao hơn một số loài dược liệu (Bảng 3) như: Morchella 

esculenta và Lycium intricatum với giá trị IC50 của Dây cứt 

quạ thấp hơn của Morchella esculenta (DPPH:  

282,95 µg/mL và ABTS: 130,69 µg/mL) [23] và Lycium 

intricatum (DPPH: 51,31 µg/mL và ABTS: 127,68 µg/mL) 

[24]. Đặc biệt, trong mô hình DPPH, Dây cứt quạ có hoạt 

tính cao gấp 6 lần so với Piper nigrum (IC50: 144,10 

µg/mL) [25]. 
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Bảng 3. Giá trị IC50 thu được từ hoạt động bắt gốc tự do DPPH 

và ABTS của một số loài dược liệu 

TT Loài dược liệu 
IC50 (𝛍g/mL) Tài liệu 

tham khảo DPPH ABTS 

1 Gymnopetalum 

cochinchinense 
26,93 33,16 

Nghiên cứu 

này 

2 Piper nigrum 144,10 - [25] 

3 Morchella esculenta 282,95 130,69 [23] 

4 Physalis minima 280,23 173,40 [26] 

5 Mentha spicata 87,89 173,80 [27] 

6 Echium pycnanthum 30,50 80,40 [28] 

7 Solenostemma 

oleifolium 
69,37 579,66 [28] 

8 Mimosa pudica 67,34 65,40 [29] 

9 Myxopyrum 

smilacifolium 
46,57 42,23 [18] 

10 Lycium intricatum 51,31 127,68 [24] 

3.3. Hoạt tính gây độc tế bào của cao methanol 

Kết quả thử nghiệm khả năng ức chế các dòng tế bào 

HepG2, MKN-7, HeLa và MCF-7 được trình bày trong 

Bảng 4. Cao methanol từ Gymnopetalum cochinchinense 

thể hiện hoạt tính gây độc tế bào đáng kể đối với các dòng 

tế bào HepG2, MKN-7 và MCF-7 với mức độ ức chế lần 

lượt là 32,28%, 34,17% và 36,64% ở nồng độ 100 μg/mL. 

Đối với dòng tế bào HeLa, cao methanol thể hiện mức độ 

ức chế tăng dần theo nồng độ từ 0,8 đến 100 μg/mL và 

đạt mức ức chế tối đa tại nồng độ 100 μg/mL với 41,40%. 

Tóm lại, xét nghiệm MTT đánh giá độc tính tế bào in vitro 

cho thấy, cao methanol có khả năng gây độc tế bào thấp 

đối với các dòng tế bào ung thư HepG2, MKN-7, MCF-7 

và HeLa. 

Bảng 4. Khả năng gây độc tế bào của cao methanol 

Nồng độ 

(µg/mL) 

% Ức chế 

MCF-7 Hela HepG2 MKN-7 

100 
36,64± 

1,43 

41,40± 

1,35 

32,28± 

1,53 

34,17± 

1,59 

20 
11,93± 

1,83 

21,62± 

1,42 

19,65± 

1,42 

10,11± 

0,83 

4 
6,06± 

0,33 

11,13± 

0,18 

4,27± 

0,33 

6,73± 

0,68 

0,8 
1,52± 

0,38 

5,60± 

0,40 

1,23± 

0,14 

2,95± 

0,24 

IC50 >100 >100 >100 >100 

4. Kết luận 

Kết quả cho thấy, cao methanol từ Gymnopetalum 

cochinchinense có khả năng chống oxy hóa trong cả ba 

mô hình phosphor molybden, bắt gốc tự do DPPH và 

ABTS. Lực chống oxy hóa tổng của cao chiết có hoạt tính 

cao hơn chất đối chứng dương curcumin với tổng hàm 

lượng các chất chống oxy hóa của cao chiết tương đương 

252,38 ± 1,75 (mg GA/g) và 173,45 ± 0,86 (mg AS/g). 

Khả năng chống oxy hóa của cao chiết tương đối cao với 

giá trị IC50 của DPPH và ABTS lần lượt là 26,93 µg/mL 

và 33,16 µg/mL. Ở nồng độ 100 µg/mL có khả năng bắt 

trên 80% gốc tự do DPPH và ABTS; ức chế các dòng tế 

bào HepG2, MKN-7, MCF-7 và Hela với mức độ ức chế 

lần lượt là 32,28%, 34,17%, 36,64% và 41,40%. Tổng các 

hợp chất phenol là 189,61 ± 0,84 mg GA/g, tổng 

flavonoid và tổng triterpenoid lần đầu tiên được công bố 

với hàm lượng lần lượt là 153,13 ± 1,65 mg QE/g và 

157,64 ± 4,91 mg AO/g. Những kết quả này cho thấy, cao 

methanol từ Gymnopetalum cochinchinense hứa hẹn là 

một nguồn dược liệu chống oxy hóa tiềm năng. 

Lời cảm ơn. Nghiên cứu này được tài trợ bởi đề tài Khoa 

học và Công nghệ cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo với mã số 
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